
Stt Tên tổ chức
Mã số doanh 

nghiệp
Điện thoại/ Email Tên phòng thí nghiệm

Địa chỉ phòng thí 

nghiệm
Xã/ phường

Trạng thái 

hoạt động 

thời điểm 

công bố

Website công bố 

thông tin năng lực 

của tổ chức

Công văn của 

tổ chức gửi về 

Sở Xây dựng để 

đăng tải

1
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 

và thương mại Hà Nội Thăng Long
0105316064 Điện thoại: 0983.283.599

Phòng thí nghiệm 

chuyên ngành xây dựng

Số 21, hẻm 1/2/1, phố Đỗ 

Nhuận, phường Xuân 

Đỉnh, thành phố Hà Nội

Xuân Đỉnh
Đang hoạt 

động
4/8/2026 www.hntllasxd101.vn

Công văn số 

080426/CBNL 

ngày 08/4/2026

2
Công ty TNHH Kỹ thuật Ứng 

dụng Tây Đô
0103933375

Điện thoại: 0989265836

Email: Quyennv.201090

Phòng thí nghiệm vật 

liệu xây dựng Tây Đô

Cụm Công nghiệp Ngọc 

Sơn, tổ dân phố Tràng 

An, phường Chương Mỹ, 

thành phố Hà Nội

Chương Mỹ
Đang hoạt 

động
3/7/2026 www.lastaydo.vn

Công văn số 

0703/2026/TĐ-

TB ngày 

08/4/2026

3 Công ty Cổ phần XTEST Hà Nội 0107604766
Điện thoại: 0869129209

Email:hn@xtest.vn

Trung tâm thử nghiệm 

XTEST Hà Nội

Số 96-98 Khuất Duy 

Tiến, phường Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội

Thanh Xuân
Đang hoạt 

động
13/01/2026 www.xtest.vn

Công văn số 

010126/CV-XT 

ngày 15/01/2026

4

Chi nhánh Công ty Cổ Phần Tư 

vấn Sông Đà - Trung tâm thí 

nghiệm xây dựng Sông Đà

0100105454-004

Điện thoại: 024 3854 2209

Email:Trungtamthinghiemxa

ydungsongda@gmail.com

Phòng thí nghiệm vật 

liệu xây dựng

Số 495 đường Nguyễn 

Trãi, phường Phương 

Liệt, thành phố Hà Nội

Phương Liệt
Đang hoạt 

động
27/01/2026 www.sdcc.com.vn

Công văn số 

01.2026/CV-

TNSĐ ngày 

27/01/2026

5
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 

A2Z
0104802135

Điện thoại: 02462.758.269

Email:congtya2z@a2zjsc.vn

Phòng thí nghiệm và 

kiểm định chất lượng 

công trình

Số 666 Lạc Long Quân, 

phường Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội

Tây Hồ
Đang hoạt 

động
2/2/2026 https://a2zjsc.vn

Công văn số 

280127/2026/CV

-A2Z ngày 

02/02/2026

6 Công ty TNHH Quốc tế Lam Kinh 0106800493
Điện thoại: 02466605959

Email:lasxd189@gmail.com

Phòng thí nghiệm Vật 

liệu xây dựng và Kiểm 

định chất lượng công 

trình

Số M10 khu đấu giá QSD 

đất Ngô Thì Nhậm, 

phường Hà Đông, Hà Nội

Hà Đông
Đang hoạt 

động
28/02/2026 www.lamkinh189.com

Công văn số 

01/LK-QĐ ngày 

28/02/2026

7

Công ty Cổ phần Tư vấn Công 

nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây 

dựng – CONINCO

0100106169

Điện thoại: 02438523706

Email:conincohn@coninco.c

om.vn

Phòng thử nghiệm kiểm 

định công trình xây dựng 

LAS.XD60

sô 26 ngõ 543 đường 

Giải Phóng, phường 

Tương Mai, TP Hà Nội

Tương Mai
Đang hoạt 

động
2/3/2026 https://coninco.com.vn

Công văn số 

504/2026/CV-

CONINCO-

T.TN ngày 

02/03/2026

8

Công ty Cổ phần xây dựng và 

dịch vụ thương mại thiết bị máy 

công trình Hà Nội

0109523248

Điện thoại: 0989 348 485 – 

0868 842 836

Email: lasxd514@gmail.com

Phòng thí nghiệm VLXD 

& Kiểm định công trình

NO06, LK174, Khu 

Cổng Đồng La Khê, 

phường Dương Nội, Hà 

Nội

Dương Nội 
Đang hoạt 

động
3/3/2026

https://thinghiemmct.co

m

Công văn số 

03.03/2026/TB-

MCT ngày 

03/03/2026

9

Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm 

định Chất lượng Công trình Việt 

Nam

0107730376

Điện thoại: 0907.977.896

Email: 

lasxd1670@gmail.com

Phòng thí nghiệm vật 

liệu và kiểm định xây 

dựng

Số 14BT4-2 KĐT Trung 

Văn, Phường Đại Mỗ, TP 

Hà Nội

Đại Mỗ
Đang hoạt 

động
9/3/2026

www.kiemdinhvietnam.c

om

Công văn số 

01.0903/2026/Q

Đ-CBNL ngày 

09/03/2026

10
Công ty Cổ phần Công nghệ Kỹ 

thuật Môi trường Trí Anh
0113517722

Điện thoại: 0985.312673

Email: 

trianhsc2026@gmail.com

Phòng thí nghiệm vật 

liệu và kiểm định chất 

lượng công trình LAS-

XD Trí Anh

Số nhà 16, tổ 14 đường 

Trung Văn, phường Đại 

Mỗ, TP Hà Nội

Đại Mỗ
Đang hoạt 

động
16/3/2026 https://trianhsc.com.vn

Công văn số 

16.3/TA ngày 

16/3/2026

PHỤ LỤC

ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

(Thông tin được tổng hợp, cập nhật đến ngày 13/4/2026)

http://www.hntllasxd101.vn/
http://www.lastaydo.vn/
http://www.xtest.vn/
http://www.sdcc.com.vn/
https://a2zjsc.vn/
http://www.lamkinh189.com/
https://coninco.com.vn/
https://thinghiemmct.com/
https://thinghiemmct.com/
http://www.kiemdinhvietnam.com/
http://www.kiemdinhvietnam.com/
https://trianhsc.com.vn/


11
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 

dựng và Thương mại Việt Nam
0101898220

Điện thoại: 024 6682 1397

Email: 

vntec06.ptn@gmail.com

Phòng thí nghiệm vật 

liệu và kiểm định xây 

dựng VNTEC

Ô Lô B51 – LK20 Khu B 

– Khu đô thị mới hai bên 

đường Lê Trọng Tấn, 

phường An Khánh, Hà 

Nội

An Khánh
Đang hoạt 

động
6/3/2026 www.vntec.vn

Công văn số 

01.03-

2026/TB/VNTEC 

 ngày 6/3/2026

12
Công ty Cổ phần Công nghệ Xây 

dựng Phúc Hưng
0106333707

Điện thoại: 0975.566144

Email: 

phuchungsc@gmail.com

Trung tâm thí nghiệm vật 

liệu và kiểm định chất 

lượng công trình LAS-

XD 981

Số nhà 25, ngõ 50, tập 

thể Đại học Công nghệ 

Giao thông Vận tải, 

đường Trung Văn, 

phường Đại Mỗ, TP Hà 

Nội

Đại Mỗ
Đang hoạt 

động
16/3/2026

https://phuchungsc81.co

m.vn

Công văn số: 

01/NT/NTN-PH

Ngày: 16/3/2026

13
CTCP Tổng công ty Công trình 

Đường sắt Việt Nam
3300101075

Điện thoại:0908263968

Email: hong.le@rccgroup.vn

Phòng thí nghiệm LAS-

XD 24.040

Tòa nhà số 33, đường 

Láng Hạ, phường Ô Chợ 

Dừa, Hà Nội

 Ô Chợ Dừa
Đang hoạt 

động
11/3/2026 http://rccgroup.vn

Công văn số: 

66/VRCC-TNKS

Ngày: 11/3/2026

14
Công ty CP Kiểm định Xây dựng 

Trường Tiến
0105597129

Số điện thoại:

 0246 6843893

Email: 

kiemdinhxdtt482@gmail.co

m

Phòng thí nghiệm vật 

liệu xây dựng và kiểm 

định chất lượng công 

trình

LK8-20 Tổng cục 5 – 

Yên Xá – Phường Thanh 

Liệt – TP Hà Nội

Thanh Liệt
Đang hoạt 

động
16/03/2026

https://www.kiemdinhtru

ongtien.com/

Công văn số: 

01/QĐ-TT

ngày 16/03/2026

15

Tổng công ty Xây dựng Công 

trình Giao thông 1 – Công ty CP 

(CIENCO 1)

0100104274

Số điện thoại:

 024.3761.2300

Email: cienco1@hn.vnn.vn

Phòng thí nghiệm Trọng 

điểm và Kiểm định chất 

lượng công trình

Số 278 phố Tôn Đức 

Thắng, phường Ô Chợ 

Dừa, TP Hà Nội

Ô Chợ Dừa
Đang hoạt 

động
16/03/2026 https://cienco1.vn

Công văn số: 

80/CV-TCT1

ngày 16/03/2026

16

Tổng công ty Tư vấn Thiết kế 

Giao thông Vận tải – CTCP 

(TEDI)

0100106789

Điện thoại: 

(+84)24.38514431 – 

(+84)24.38514980

Email: tedi@tedi.com.vn

Phòng thí nghiệm Địa kỹ 

thuật và Kiểm định công 

trình

Số 278 phố Tôn Đức 

Thắng, phường Ô Chợ 

Dừa, TP Hà Nội

Ô Chợ Dừa
Đang hoạt 

động
12/3/2026 www.tedi.vn

Công văn số: 

8808/VPT-TED 

Ngày: 

12/03/2026

17
Công ty Cổ phần Thương mại 

DVDT Xây dựng Bình An
0102025220

Điện thoại: 0966 788 699

Email: 

xaydungbinhan@gmail.com

Phòng thí nghiệm vật 

liệu xây dựng

Số 19, ngõ 117 Trần 

Cung, phường Nghĩa 

Tân, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

Cầu Giấy
Đang hoạt 

động
16/03/2026

https://xaydungbinhan.co

m/

Công văn số: 

16032026/QĐ-

CBNL ngày 

16/03/2026

18
Công ty TNHH Xây dựng Công 

trình Giao thông 48
0500297165-001

Điện thoại: 

0983.563151Email:

Congty481@gmail.com

Phòng thí nghiệm và 

kiểm định chất lượng 

công trình LAS-XD 

HAN.020

Số 42 Bạch Đằng, 

phường Hồng Hà, TP Hà 

Nội

Hồng Hà
Đang hoạt 

động
23/03/2026

https://thinghiem481.co

m/

Công văn số: 

01/CBNL-481 

ngày 23/03/2026

19
Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế 

Xây dựng Đại Phong
0107921029

Điện thoại: 0987 644 422

Email: info@dpjsc.vn

Phòng thí nghiệm kiểm 

định công trình

Số 51 đường Đồng Cổ, 

phường Tây Hồ, Hà Nội
Tây Hồ

Đang hoạt 

động
23/03/2026 https://dpjsc.vn

Công văn số: 

2303/2026/CV-

DP ngày 

23/03/2026

20
Công ty CP Xây dựng và Kiểm 

định Bắc Thái
0106837655

Điện thoại: 0961 340 001

Email:

bacthai.company@gmail.com

Phòng thí nghiệm vật 

liệu xây dựng và kiểm 

định chất lượng công 

trình

Km9 Quốc lộ 3, Vĩnh 

Thanh, Hà Nội
Vĩnh Thanh

Đang hoạt 

động
24/03/2026 https://bacthai.com.vn

Công văn số: 

01.3/2026/CV-

BT ngày 

24/03/2026

21
Công ty CP Tư vấn Thí nghiệm và 

Xây dựng Thanh Long
0101614990

Điện thoại: 

0913536564Email:

phongthinghiemlasxd36a@g

mail.com

Trung tâm thí nghiệm và 

kiểm định chất lượng 

công trình LAS-XD 

24.138

Số 36A ngõ 7, phố Đồng 

Ngạc, phường Đông 

Ngạc, TP Hà Nội

Đông Ngạc 
Đang hoạt 

động
25/03/2026

www.thanhlonglab.com.v

n

Công văn số: 

2503/2026/QĐ-

TL ngày 

25/03/2026

22 Công ty CP Đầu tư Tân Đại Long 0500268580

Điện thoại: 0913536564

Email: 

phongthinghiemlasxd36a@g

mail.com

Phòng thí nghiệm tổng 

hợp

Khu công nghệ cao Hòa 

Lạc, xã Hòa Lạc, TP Hà 

Nội (thuộc Tổng công ty 

XNK & Xây dựng Việt 

Nam – Vinaconex)

Hòa Lạc
Đang hoạt 

động
25/03/2026 http://thanglongtci.vn

Công văn số: 

230/CV/TEL-TN 

ngày 25/03/2026

http://www.vntec.vn/
https://phuchungsc81.com.vn/
https://phuchungsc81.com.vn/
http://rccgroup.vn/
https://www.kiemdinhtruongtien.com/
https://www.kiemdinhtruongtien.com/
https://cienco1.vn/
http://www.tedi.vn/
https://xaydungbinhan.com/
https://xaydungbinhan.com/
https://thinghiem481.com/
https://thinghiem481.com/
https://dpjsc.vn/
https://bacthai.com.vn/
http://www.thanhlonglab.com.vn/
http://www.thanhlonglab.com.vn/
http://thanglongtci.vn/


23
Công ty TNHH Giám định Chất 

lượng Công trình
0108110219

Điện thoại: 0966 141 414

Email: 

thinghiemvlxd1414@gmail.c

om

Phòng thí nghiệm kiểm 

định vật liệu và xây dựng 

LAS-XD 1414

Số 1075 Đ. Giải Phóng, 

P. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Hoàng Mai

Đang hoạt 

động
25/03/2026

www.thinghiemvlxd1414.

com

Công văn số: 

01/2026/TB/GĐ

CL ngày 

25/03/2026

24
Công ty Cổ phần Xây dựng Thanh 

Chương
0106763717

Điện thoại: 0939688669

Email: 

thanhchuong.sc@gmail.com

Phòng thí nghiệm và 

kiểm định xây dựng công 

trình LAS-XD 795

Xóm Lai, thôn Phú Đức 

1, xã Phù Đổng, TP Hà 

Nội

Phù Đổng
Đang hoạt 

động
25/03/2026

https://kdxthanhchuong.

asia

Công văn số: 

01/CBNL-PTN 

ngày 25/03/2026

25
Công ty CP Xây dựng và Thương 

mại HAD
0108943458

Điện thoại: 0985624642

Email:

congtyhad2019@gmail.com

Trung tâm thí nghiệm và 

kiểm định chất lượng 

công trình

khu dịch vụ xã An 

Khánh, thành phố Hà Nội
An Khánh

Đang hoạt 

động
25/03/2026

https://www.congtyhad.c

om

Công văn số: 

01/2026/HAD-

1713 ngày 

25/03/2026

26
Công ty CP Tư vấn và Thí nghiệm 

NAHACO
0107147799

Điện thoại: 0963 118 118

Email:

 nahaco2015@gmail.com

Phòng thí nghiệm kiểm 

định công trình

Liên kề 05-16 Khu đô thị 

An Hưng, phường Dương 

Nội, Hà Nội

Dương Nội 
Đang hoạt 

động
7/3/2026 https://nahaco.com.vn

Công văn số: 

0203/2026/QĐ-

NAHACO ngày 

07/03/2026

27
Công ty CP Thí nghiệm và Kiểm 

định Xây dựng TGD Hà Nội
0107249705

Điện thoại: 0962 686 686

Email: tgdicc@gmail.com

Trung tâm thí nghiệm vật 

liệu và kiểm định xây 

dựng 

Số 23 ngách 87/2 phố 

Thiên Hiền, phường Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội  

Từ Liêm
Đang hoạt 

động
30/03/2026 https://tgdcice.vn

Công văn số: 

01/DNCB ngày 

30/03/2026

28
Công ty CP Tư vấn ĐTXD và 

Kiểm định Xây dựng
0103420486

Điện thoại: 0912 369 828

Email:ctykdxd@gmail.com

Phòng thí nghiệm vật 

liệu và kiểm định chất 

lượng công trình

Khu phố 8, phường Hà 

Đông, Hà Nội
Hà Đông

Đang hoạt 

động
30/03/2026

https://kiemdinhxaydungj

sc.vn

Công văn số: 

01.3003/2026/TB

-CBNLKDXD 

ngày 30/03/2026

29
Công ty CP Tư vấn Kiểm định 

Xây dựng Việt Nam BVD
0107361344

Điện thoại: 0988683336

Email: 

labortaxd721@gmail.com

Phòng thí nghiệm vật 

liệu và kết cấu xây dựng 

LAS-XD 24.018

xã Mỹ Đức, thành phố 

Hà Nội
Mỹ Đức

Đang hoạt 

động
30/03/2026

https://www.kiemdinhbv

d.com

Công văn ngày 

30/03/2026

30
Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây 

dựng Công trình Giao thông
0105267339

Điện thoại: 0973 596 681

Email: 

cv.transinco@gmail.com

Phòng thí nghiệm vật 

liệu và kiểm định kết cấu 

công trình

DVTM-08 (Tầng 1+2) 

Khu B (Khu 361) tòa 

MHDI, ngõ 60 Hoàng 

Quốc Việt, Nghĩa Đô, Hà 

Nội

Nghĩa Đô
Đang hoạt 

động
31/03/2026 https://transinco.vn

Công văn số: 

111.2026/CV-

TRANSINCO 

ngày 31/03/2026

31
Công ty CP Xây dựng và Thương 

mại Bảo Kiêm
0106141480

Điện thoại: 0904 323 686

Email:

baokiem.jsc@gmail.com

Trung tâm thí nghiệm và 

kiểm định công trình xây 

dựng

LK05 khu Đồng Cống 

(khu hành chính mới), 

đường Gò Sóc, xã Quảng 

Oai, Hà Nội

Quảng Oai
Đang hoạt 

động
1/4/2026 https://baokiem.vn

Công văn số: 01-

TNCNXD/BK 

ngày 01/04/2026

32
Công ty CP TVTK & Thí nghiệm 

Xây dựng, Thương mại Tấn Thịnh
0102134757

Điện thoại: 0966835323

Email: 

tanthinh509@gmail.com

Phòng thí nghiệm VLXD 

và kiểm định chất lượng 

công trình LAS-XD 

24.052

Số 4, ngõ 3, đường Liên 

Mạc, phường Thượng 

Cát, Hà Nội

Thượng Cát
Đang hoạt 

động
1/4/2026 https://ptntanthinh.com

Công văn số: 

02/2026/CBNL 

ngày 01/04/2026

33
Công ty CP Đầu tư và Tư vấn 

Kiểm định Xây dựng Đức Tín
0106457300

Điện thoại:

0986677055 / 0965168678

Trung tâm thí nghiệm 

kiểm định chất lượng 

công trình

Số 3A, ngách 55, ngõ 

470 Nguyễn Trãi, Thanh 

Xuân, Hà Nội

Thanh Xuân
Đang hoạt 

động
2/3/2026

http://thinghiemductin.co

m/cong-bo-nang-luc/

Công văn số: 01-

02.03/2026/QĐ-

CBNL ngày 

02/03/2026

34
Công ty CP Tư vấn Xây dựng & 

Đầu tư Tổng hợp (CICO)
0103949826

Điện thoại: 024 3748 0012

Email: 

Cicogroup@gmail.com

Trung tâm thí nghiệm và 

kiểm định công trình 

CICO - LAS-XD 24.031

Số 3 ngõ 351/97 đường 

Thụy Phương, phường 

Đông Ngạc, Hà Nội

Đông Ngạc
Đang hoạt 

động
30/03/2026 https://cicogroup.com.vn

Công văn số: 01-

TNCNXD/CICO 

ngày 30/03/2026

35
Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật và 

Công nghệ THT
0104741700

Điện thoại: 024 6297 2181

Email: 

thttech.jsc@gmail.com

Phòng thí nghiệm kiểm 

định chất lượng công 

trình

Số 139, ngõ 324 Phương 

Canh, phường Xuân 

Phương, Hà Nội

Xuân Phương
Đang hoạt 

động
1/4/2026 https://www.thtndt.vn

Công văn số: 

01.04/26/THT-

CBNL ngày 

01/04/2026

http://www.thinghiemvlxd1414.com/
http://www.thinghiemvlxd1414.com/
https://kdxthanhchuong.asia/
https://kdxthanhchuong.asia/
https://www.congtyhad.com/
https://www.congtyhad.com/
https://nahaco.com.vn/
https://tgdcice.vn/
https://kiemdinhxaydungjsc.vn/
https://kiemdinhxaydungjsc.vn/
https://www.kiemdinhbvd.com/
https://www.kiemdinhbvd.com/
https://transinco.vn/
https://baokiem.vn/
https://ptntanthinh.com/
http://thinghiemductin.com/cong-bo-nang-luc/
http://thinghiemductin.com/cong-bo-nang-luc/
https://cicogroup.com.vn/
https://www.thtndt.vn/


36

Công ty CP Thiết bị Khoa học Kỹ 

thuật và Kiểm định Chất lượng 

Công trình

0107353665

Điện thoại: 0528556699

Email:

lasxd31@gmail.com

Trung tâm khoa học 

công nghệ và kiểm định 

xây dựng

Căn N02E, khu nhà ở để 

bán, phường Từ Liêm, 

Hà Nội

Từ Liêm
Đang hoạt 

động
2/4/2026

http://www.etico.com.vn

/congbonangluc

Công văn số: 

0204.1/2026/TB-

ETICO ngày 

02/04/2026

37

CNHN – Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Kiểm định Dầu khí 

Việt Nam

0309935626-003
Điện thoại: 0896884898

Email: info@pvtsr.vn

phòng thí nghiệm vật 

liệu xây dựng Dầu khí 

Việt Nam

Số 06, lô 01G, Khu đô 

thị Trung Yên, Yên Hòa, 

Hà Nội

 Yên Hòa
Đang hoạt 

động
2/3/2026 http://pvtsr.vn

Công văn số: 

03.026/TSR-QĐ 

ngày 02/03/2026

38
Công ty CP Tư vấn Xây dựng và 

Đầu tư Hưng Hà
0105815754

Điện thoại: 0985 700 360

Email:

khatvktct@gmail.com

Phòng thí nghiệm xây 

dựng và kiểm định chất 

lượng công trình

Thôn Đại Táo, xã Đa 

Phúc, Hà Nội
Đa Phúc

Đang hoạt 

động
2/4/2026

http://www.tuvanxaydun

ghungha.com

Công văn số: 

02.0204/TBCBN

L-HH ngày 

02/04/2026

39
Chi nhánh Hà Nội – Công ty CP 

Tư vấn Xây dựng Hà Nội
0101542947-002

Điện thoại: 0947 629 444

Email: 

lasxd24.134@gmail.com

Phòng thí nghiệm công 

trình

Km9, Quốc lộ 3, thôn 

Vĩnh Thanh, xã Đông 

Anh, Hà Nội

Đông Anh
Đang hoạt 

động
31/03/2026 https://tvxdhanoi.vn

Công văn số: 

31/CV-CNHN-

TVHN ngày 

31/03/2026

40 Công ty CP Xây dựng DI-TECH 0110244785

Điện thoại: 0947 831 686

Email: 

CTCPDTECH@gmail.com

Phòng thí nghiệm và 

kiểm định chất lượng 

công trình LAS-XD 800

Lô N1A, khu tái định cư 

X2A, phường Yên Sở, 

Hà Nội

Yên Sở
Đang hoạt 

động
2/4/2026

https://thinghiemditech.c

om

Công văn số: 

01/2026/TBNL-

DITECH ngày 

02/04/2026

41
Công ty TNHH Tư vấn Đại học 

Xây dựng
0101908048

Điện thoại:

024 3869 6570

Email: info@ccu.vn

Phòng thí nghiệm 

Trường Đại học Xây 

dựng (CCU)

Nhà thí nghiệm Trường 

Đại học Xây dựng, số 10 

đường Trần Đại Nghĩa, 

Hai Ba Trưng, Hà Nội

Hai Bà Trưng
Đang hoạt 

động
2/4/2026 https://ccu.vn

Công văn số: 

358/CCU-CC 

ngày 02/04/2026

42
Công ty CP Khảo sát và Kiểm 

định Xây dựng Hà Nội
0105345315

Điện thoại:0984887558

Email:

 Hanoiconic.jsc@gmail.com

Trung tâm thí nghiệm vật 

liệu xây dựng và kiểm 

định chất lượng công 

trình

Căn SL02.07, khu biệt 

thự vườn cam, xã Sơn 

Đồng, Hà Nội

Sơn Đồng
Đang hoạt 

động
3/4/2026

https://www.hanoiconic.

com

Công văn số: 

0304/2026/VP-

HNCN ngày 

03/04/2026

43
Công ty CP Vật liệu và Kiểm định 

Siêu Việt
5200331512

Điện thoại: 0912031175 / 

0917620675

Email:

sieuviet09@gmail.com

Phòng thí nghiệm kiểm 

định xây dựng

Km12+900 Đại lộ Thăng 

Long, xã Sơn Đồng, 

thành phố Hà Nội

Sơn Đồng
Đang hoạt 

động
16/03/2026 https://sieuvietjsc.com.vn

Công văn số: 08-

01/CV/HCSV202

6 ngày 

16/03/2026

44

Viện chuyên ngành Vật liệu xây 

dựng và Bảo vệ công trình – Viện 

Khoa học và Công nghệ GTVT

A-160

Số điện thoại, email: 

024.37664375; 

imcp@itst.gov.vn

Phòng thí nghiệm hóa – 

Vật liệu xây dựng LAS 

201

Số 1252 Đường Láng, 

phường Láng, thành phố 

Hà Nội

 Láng
Đang hoạt 

động
2/4/2026 https://www.itst.gov.vn

Công văn số: 

168/VLBV ngày 

02/04/2026

45
Công ty TNHH Dịch vụ thí 

nghiệm xây dựng ATC Việt Nam
0110142127

Số điện thoại, email: 

0982.519.379; 

thinghiematc@gmail.com

Phòng thí nghiệm 

chuyên ngành xây dựng 

và kiểm định chất lượng 

công trình

Số nhà 10 ngách 36 Xóm 

Đình, thôn Nhị Châu, xã 

Ngọc Hồi, thành phố Hà 

Nội

Ngọc Hồi
Đang hoạt 

động
6/4/2026

https://thinghiematcvietn

am.com

Công văn số: 

01/CV/ATC 

ngày 06/04/2026

46
Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ 

Địa chất Việt Nam
0106860100

Số điện thoại, email: 

0936.407.483; 

khaosatdiachatmc@gmail.co

m

Trung tâm thí nghiệm và 

kiểm định chất lượng 

công trình

Thôn Phúc Lợi, thành 

phố Hà Nội
Phúc Lợi

Đang hoạt 

động
2/4/2026 www.diachattvietnam.vn

Công văn số: 

01.426/QĐ-

CBNL ngày 

02/04/2026

47

Trung tâm Kỹ thuật hạ tầng và 

khảo sát, kiểm định xây dựng – 

Viện Kiến trúc Quốc gia

0106436364-007

Số điện thoại, email: 

024.665.948.97; 

dangnguyenk 

sxd1981@gmail.com

Phòng thí nghiệm và 

kiểm định chất lượng 

công trình xây dựng

Số 389 phố Đội Cấn, 

phường Ngọc Hà, thành 

phố Hà Nội

Ngọc Hà
Đang hoạt 

động
6/4/2026

https://kiemdinhxaydung

ktht.work

Công văn số: 

09/2026/TTHSK

D ngày 

06/04/2026

48
Công ty TNHH xây dựng kiểm 

định và thương mại Thành Đạt
0108353219

Số điện thoại, email: 

0978792862; 

thanhdatlasxd461@gmail.co

m

Phòng thí nghiệm vật 

liệu xây dựng và kiểm 

định chất lượng công 

trình trọng điểm

LK6-8, Khu đô thị An 

Hưng, phường Dương 

Nội, TP Hà Nội

Dương Nội
Đang hoạt 

động
6/4/2026

http://thanhdatlasxd461.

com

Công văn số: 

1604/2026/TĐ-

TB ngày 

06/04/2026

http://www.etico.com.vn/congbonangluc
http://www.etico.com.vn/congbonangluc
http://pvtsr.vn/
http://www.tuvanxaydunghungha.com/
http://www.tuvanxaydunghungha.com/
https://tvxdhanoi.vn/
https://thinghiemditech.com/
https://thinghiemditech.com/
https://ccu.vn/
https://www.hanoiconic.com/
https://www.hanoiconic.com/
https://sieuvietjsc.com.vn/
https://www.itst.gov.vn/
https://thinghiematcvietnam.com/
https://thinghiematcvietnam.com/
http://www.diachattvietnam.vn/
https://kiemdinhxaydungktht.work/
https://kiemdinhxaydungktht.work/
http://thanhdatlasxd461.com/
http://thanhdatlasxd461.com/


49
Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển Đăng Quang
0107031787

Số điện thoại, email: 

0963894186; 

dangquangtesting@gmail.co

m

Trung tâm thí nghiệm 

địa kỹ thuật & kiểm định 

công trình Đăng Quang 

TESTING

235 Hoàng Công Chất, 

phường Phú Diễn, Thành 

phố Hà Nội

Phú Diễn
Đang hoạt 

động
1/4/2026

https://khoandiachattv.c

om

Công văn số: 

0104/26/CBTT-

ĐQT ngày 

01/04/2026

50

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 

dựng và Phát triển đô thị Tasco 

Thành Nam

0106330336

Số điện thoại, email:

0912.361.702 / 0918.007.957

congtythanhnam2002@gmail

.com; 

phonglastn@gmail.com

Phòng thí nghiệm vật 

liệu xây dựng

BT1-8 đường Phúc Lợi, 

phường Phúc Lợi, TP Hà 

Nội

Phúc Lợi
Đang hoạt 

động
8/4/2026

https://thinghiemtascotn.

com

Công văn số: 

08.04/2026/QĐ-

CBNL ngày 

08/04/2026

51

Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế 

thí nghiệm và xây dựng Hồng 

Minh

0101740579

Số điện thoại, email: 

0913502552; 

hongminhlas386@gmail.com

Phòng thí nghiệm Địa kỹ 

thuật và kiểm định công 

trình

Ngách 61/1, ngách 61/1, 

ngõ 1194, đường Láng, 

Thành phố Hà Nội

Láng
Đang hoạt 

động
5/4/2026

http://www.hongminhlas

386.online

Công văn số: 

04.2026/CV.LAS 

 ngày 05/04/2026

52
Công ty Cổ phần Tư vấn Thí 

nghiệm và Xây dựng Thăng Long
0109488515

Số điện thoại, email: 

0964398663; 

thinghiemthanglong@gmail.c

om

Phòng thí nghiệm công 

trình

Số 136 Phạm Văn Đồng, 

phường Đông Ngạc, 

thành phố Hà Nội

Đông Ngạc
Đang hoạt 

động
10/4/2026

http://thanglong486.com.

vn

Công văn số: 

420/26/TT-VTL 

ngày 10/04/2026

53

Công ty Cổ phần Kiểm định Kỹ 

thuật, An toàn và Tư vấn Xây 

dựng – INCOSAF

0100763132

Số điện thoại, email: 0243 

8527102; 

vp@incosaf.com.vn

Phòng thiết bị thí nghiệm

Số 35B ngõ 445 Lạc 

Long Quân, phường 

Xuân La, TP Hà Nội

Xuân La
Đang hoạt 

động
3/4/2026 https://incosaf.com.vn

Công văn số: 

69/KDXD ngày 

03/04/2026

54 Công ty Cổ phần Xây lắp Gia Phát 0106518899

Số điện thoại, email: 

0246.663.5656; 

xaylapgiaphat@gmail.com

Trung tâm thử nghiệm 

chuyên ngành xây dựng 

Gia Phát

Số 38 Phạm Tu, phường 

Thanh Liệt, Thành phố 

Hà Nội

Thanh Liệt
Đang hoạt 

động
6/4/2026 www.xaylapgiaphat.com

Công văn số: 

604-2026/QĐ-

GP ngày 

06/04/2026

55
Công ty Cổ phần Công nghệ và 

Xây dựng Vạn Thành
0601161996

Số điện thoại, email: 0977 

411 782; 

vanthanhvtct@gmail.com

Phòng thí nghiệm và 

quản lý chất lượng công 

trình

B6-16, khu đô thị 

GELEXIMCO, phường 

Dương Nội, Thành phố 

Hà Nội

Dương Nội
Đang hoạt 

động
7/4/2026

https://vanthanhvtct.com

/cong-bo-nang-luc-

phong-thi-nghiem

Công văn số: 

01/TTNL-VT 

ngày 07/04/2026

56
Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ 

Vincom
0106339402

Số điện thoại, email: 

024.39749999; 

v.pas.bvg@vingroup.net

Phòng thí nghiệm vật 

liệu và kiểm định chất 

lượng công trình xây 

dựng BVVC

Thôn Lại Đà, xã Đông 

Anh, Thành phố Hà Nội
Đông Anh

Đang hoạt 

động
2/4/2026 https://baovevincom.com

Công văn số: 

01/2026/TB-

TGD-BVVC 

ngày 02/04/2026

57
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 

dựng Công trình Giao thông 2
0100188310

Số điện thoại, email: 

024.38511174; 

tecco2.tedi@gmail.com

Phòng thí nghiệm 

chuyên ngành xây dựng 

và kiểm định chất lượng 

công trình

Số 28 phố Vĩnh Hồ, 

phường Đống Đa, thành 

phố Hà Nội

Đống Đa
Đang hoạt 

động
8/4/2026 www.tecco2.com.vn

Công văn số: 

249/CV-

TEDCC2 ngày 

08/04/2026

58
Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu 

tư HACON
010679264

Số điện thoại, email: 

0979376833; 

hacon.vn@gmail.com

Phòng thí nghiệm kiểm 

định chuyên ngành I

Khu đấu giá QSD đất 

Thôn Bơn, phường 

Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội

Chương Mỹ
Đang hoạt 

động
6/4/2026 www.hacon1.com

Công văn số: 

260406/CB-

HACON ngày 

06/04/2026

59

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế 

và Kiểm định Xây dựng Xuân 

Nam

0107840428

Số điện thoại, email: 

0985.820.689; 

xuannam1797@gmail.com

Phòng thí nghiệm vật 

liệu xây dựng và kiểm 

định chất lượng công 

trình

LK03A/N010 khu Đồng 

Dưa, phường Hà Đông, 

TP Hà Nội

Hà Đông
Đang hoạt 

động
8/4/2026

https://thinghiemxuanna

m.com/cong-bo-nang-luc

Công văn số: 

0804/2026/QĐ/C

BNL ngày 

08/04/2026

60
Công ty Cổ phần Xây dựng và 

Thương mại Hợp Phát
0102668815

Điện thoại: 0243 557 6924

Email: 

Pkt.hopphat@gmail.com

Lasxd24.136@gmail.com

Trung tâm thí nghiệm 

kiểm định xây dựng

Số 119 Nguyễn Xiển, 

phường Khương Đình, 

TP Hà Nội

Khương Đình
Đang hoạt 

động
9/4/2026

https://hopphat.info/thu-

vien-tai-lieu/nang-luc-

hoat-dong-trung-tam-thi-

nghiem-kiem-dinh-xay-

dung

Công văn số: 

03/2026/CV-HP 

ngày 09/04/2026

61

Công ty Tư vấn Địa kỹ thuật và 

Kiểm định – Tổng Công ty Tư vấn 

Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – 

CTCP

0100103175 - 004

Số điện thoại, email: 

024.38526273; 

tvdkt@hec.com.vn 

Phòng thí nghiệm

Số 95/8/116 phố Chùa 

Bộc, phường Kim Liên, 

thành phố Hà Nội

Kim Liên
Đang hoạt 

động
4/8/2026 https://hec.com.vn

Công văn số: 

14/HEC14-

KDTH ngày 

08/04/2026

https://khoandiachattv.com/
https://khoandiachattv.com/
https://thinghiemtascotn.com/
https://thinghiemtascotn.com/
http://www.hongminhlas386.online/
http://www.hongminhlas386.online/
http://thanglong486.com.vn/
http://thanglong486.com.vn/
https://incosaf.com.vn/
http://www.xaylapgiaphat.com/
https://vanthanhvtct.com/cong-bo-nang-luc-phong-thi-nghiem
https://vanthanhvtct.com/cong-bo-nang-luc-phong-thi-nghiem
https://vanthanhvtct.com/cong-bo-nang-luc-phong-thi-nghiem
https://baovevincom.com/
http://www.tecco2.com.vn/
http://www.hacon1.com/
https://thinghiemxuannam.com/cong-bo-nang-luc
https://thinghiemxuannam.com/cong-bo-nang-luc
https://hopphat.info/thu-vien-tai-lieu/nang-luc-hoat-dong-trung-tam-thi-nghiem-kiem-dinh-xay-dung
https://hopphat.info/thu-vien-tai-lieu/nang-luc-hoat-dong-trung-tam-thi-nghiem-kiem-dinh-xay-dung
https://hopphat.info/thu-vien-tai-lieu/nang-luc-hoat-dong-trung-tam-thi-nghiem-kiem-dinh-xay-dung
https://hopphat.info/thu-vien-tai-lieu/nang-luc-hoat-dong-trung-tam-thi-nghiem-kiem-dinh-xay-dung
https://hopphat.info/thu-vien-tai-lieu/nang-luc-hoat-dong-trung-tam-thi-nghiem-kiem-dinh-xay-dung
https://hec.com.vn/


62

Công ty Cổ phần Tư vấn khảo sát 

và thiết kế công trình Thăng Hồng 

Quang

0102612562

Số điện thoại, email: 

0902296117; 

thanhhongquang.las@gmail.c

om

Phòng thí nghiệm và 

kiểm định chất lượng 

công trình

Lô 43 CTT (nay là TT1), 

Ngõ 1 Kiều Mai, phường 

Xuân Phương, thành phố 

Hà Nội

Xuân Phương
Đang hoạt 

động
4/8/2026

https://khaosatxaydung.v

n

Công văn số: 

08.04.26/CV-

THQ ngày 

08/04/2026

63
Công ty Cổ phần Bê tông và Xây 

dựng Long Thành
0107019846

Số điện thoại, email: 

0868958866; 

cuybetonglongthanh@gmail.

com

Phòng thí nghiệm và 

kiểm định chất lượng 

công trình

Thôn Việt Yên, xã Phú 

Cát, Thành phố Hà Nội
Phú Cát

Đang hoạt 

động
4/6/2026

https://betonglongthanh.

org

Công văn số: 01-

2026/TB-LTLT 

ngày 06/04/2026

64
Công ty Cổ phần Kiểm định Xây 

dựng Hà Nội
0106811174

Số điện thoại, email: 

0915026297; 

lasxd400@gmail.com

Trung tâm thí nghiệm và 

kiểm định chất lượng 

công trình

Tầng 24, tòa nhà 

TASCO, Phạm Hùng, 

phường Mễ Trì, quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mễ Trì
Đang hoạt 

động
4/8/2026

www.kiemdinhxaydungha

noi.com

Công văn số: 

01.0804/2026/Q

Đ-CBNL ngày 

08/04/2026

65
Công ty Cổ phần Kiểm định Chất 

lượng Xây dựng Toàn Cầu
0108783500

Số điện thoại, email: 0988 

995 332; 

thinghiemvlsxd@gmail.com

Trung tâm thí nghiệm và 

kiểm định công trình 

LVXD

Số 24 liền kề 4 Khu đô 

thị Đại Thanh, xã Đại 

Thanh, Thành phố Hà Nội

Đại Thanh
Đang hoạt 

động
4/9/2026

https://thinghiemvlxd.vn/

cong-bo-nang-luc-theo-

nghi-dinh-14-2026-nd-cp

Công văn số: 

1026/2026/BNL-

GLB ngày 

09/04/2026

66
Công ty Cổ phần Tư vấn Việt 

Delta
0109247455

Số điện thoại, email: 

024.36830844; 

lasxd459@gmail.com

Trung tâm thí nghiệm và 

kiểm định xây dựng Việt 

Delta

Số nhà 11, ngách 11, ngõ 

1295 Giải Phóng, 

phường Hoàng Mai, TP 

Hà Nội

Hoàng Mai
Đang hoạt 

động
4/8/2026 www.vietdelta.com.vn

Công văn số: 

0604/2026/QĐ-

VĐT ngày 

06/04/2026

67

Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng 

công trình hàng không ACC – Xí 

nghiệp Tư vấn và Kiểm định chất 

lượng ACC

0100726116-012 

Điện thoại: 0968832033

Email:  

Las289acc@gmail.com

Phòng thí nghiệm Vật 

liệu và Kiểm định chất 

lượng

Số 1 Thượng Thụy, P. 

Phú Thượng, TP. Hà Nội
Phú Thượng

Đang hoạt 

động
4/9/2026 http://acccorp.vn

Công văn số: 

06/CV-XNKĐ 

ngày 09/4/2026

68

Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập 

đoàn CIENCO4 – Trung tâm thí 

nghiệm CIENCO4

2900324850-013

Số điện thoại, email: 

0374540393; 

cienco4@gmail.com

Phòng thí nghiệm vật 

liệu xây dựng LAS-XD 

241.135

Số 19, ngõ 1043 đường 

Giải Phóng, phường 

Hoàng Mai, Thành phố 

Hà Nội

Hoàng Mai
Đang hoạt 

động
4/8/2026 https://cienco4.vn/

Công văn số: 

28/CV-

TTTN.C4 ngày 

08/04/2026

69
Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật 

phòng, chống thiên tai
0104786814

Số điện thoại, email: (024) 

37335686; 

khoach.dmptc@gmail.com

Phòng thí nghiệm vật 

liệu LAS-XD

Số 54, ngõ 102 Trường 

Chinh, phường Kim 

Liên, thành phố Hà Nội

Kim Liên
Đang hoạt 

động
4/8/2026

http://www.dmptc.gov.v

n

Công văn số: 

60/CSKT-TNKD 

ngày 08/04/2026

70

Phòng thí nghiệm trọng điểm 

Đường bộ – Viện Khoa học và 

Công nghệ GTVT

0100729251-002

Số điện thoại, email: 

024.37663884; 

roadlab1@itst.gov.vn

Phòng thí nghiệm LAS-

XD 24.085

số 1252 đường Láng, 

phường Láng, TP Hà Nội
Láng

Đang hoạt 

động
4/8/2026 http://www.itst.gov.vn

Công văn số: 

23/CV-TNTD 

ngày 08/04/2026

71
Trung tâm Thành An 161 – Tổng 

công ty Thành An
0100108563

Số điện thoại, email: 

024.73000858; 

ttan161.ptn@gmail.com

Phòng thí nghiệm 

chuyên ngành xây dựng

Khu Quán Đá, phường 

Tây Tựu, thành phố Hà 

Nội

Tây Tựu
Đang hoạt 

động
3/31/2026 https://binhdoan11.vn

Công văn số: 

282/TT-KHKT 

ngày 31/03/2026

72
Công ty Cổ phần Xây dựng 

VIETBUILD
0105061874

Số điện thoại, email: 

0246.253.2318; 

vietbuild.vn82@gmail.com

Phòng thí nghiệm 

chuyên ngành xây dựng 

LAS-XD 957

C16-NV5, Khu đô thị 

mới hai bên đường Lê 

Trọng Tấn, phường 

Dương Nội, TP Hà Nội

Dương Nội
Đang hoạt 

động
4/8/2026

https://xaydungvietbuild.

vn/thi-nghiem-chuyen-

nganh-xay-dung.html

Công văn số: 

0804/2026/CB-

VB ngày 

08/04/2026

73
Công ty Cổ phần Công nghệ Xây 

dựng Đức Thịnh
0102668558

Số điện thoại, email: 

0912043430

Phòng thí nghiệm 

chuyên ngành xây dựng

Số 163 Nguyễn Văn Cừ, 

phường Bồ Đề, Hà Nội
Bồ Đề

Đang hoạt 

động
4/8/2026

https://ducthinh-

contech.vn

Công văn số: 

01/CBNL/ducthi

nh-contech.vn 

ngày 08/04/2026

74
Công ty Cổ phần Liên doanh Tư 

vấn và Xây dựng – COFEC
0101137575

Số điện thoại, email: 

024.38347591

Phòng thí nghiệm vật 

liệu và công trình

Số 85 Ngọc Thụy, 

phường Bồ Đề, TP Hà 

Nội

Bồ Đề
Đang hoạt 

động
5/5/2025 https://cofec.com.vn

Công văn số: 

32/2026/CV-

COFEC ngày 

05/05/2026

75

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ 

thuật Thử nghiệm và Kiểm định 

Công nghiệp

0105431814
Điện thoại: 0987330455

Email: isti.jsc@gmail.com

Trung tâm thí nghiệm 

M&E

Số 5, Ngách 2, Ngõ 53 

Đường Nguyễn Ngọc Vũ, 

phường Thanh Xuân, Hà 

Nội

Thanh Xuân
Đang hoạt 

động
3/20/2026 www.isti.vn

Công văn số: 

001-26/ISTI-QĐ 

ngày 20/03/2026

https://khaosatxaydung.vn/
https://khaosatxaydung.vn/
https://betonglongthanh.org/
https://betonglongthanh.org/
http://www.kiemdinhxaydunghanoi.com/
http://www.kiemdinhxaydunghanoi.com/
https://thinghiemvlxd.vn/cong-bo-nang-luc-theo-nghi-dinh-14-2026-nd-cp
https://thinghiemvlxd.vn/cong-bo-nang-luc-theo-nghi-dinh-14-2026-nd-cp
https://thinghiemvlxd.vn/cong-bo-nang-luc-theo-nghi-dinh-14-2026-nd-cp
http://www.vietdelta.com.vn/
http://acccorp.vn/
https://cienco4.vn/
http://www.dmptc.gov.vn/
http://www.dmptc.gov.vn/
http://www.itst.gov.vn/
https://binhdoan11.vn/
https://xaydungvietbuild.vn/thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung.html
https://xaydungvietbuild.vn/thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung.html
https://xaydungvietbuild.vn/thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung.html
https://ducthinh-contech.vn/
https://ducthinh-contech.vn/
https://cofec.com.vn/
http://www.isti.vn/


76
Công ty Cổ phần Tư vấn Thí 

nghiệm và Xây lắp Điện cơ Hà Nội
0105315776

Số điện thoại, email:

Điện thoại: 0912127584

Phòng thí nghiệm kiểm 

định chất lượng công 

trình

Lô B7-2-4, Khu công 

nghiệp Nam Thăng Long, 

đường Tân Phong, 

phường Thụy Phương, 

quận Bắc Từ

Thụy Phương
Đang hoạt 

động
4/8/2026 https://tecohanoi.vn

Công văn số: 

08/04/2026 

01/CBNL/TECO 

ngày 08/04/2026

77
Công ty Cổ phần Xây dựng và 

Thương mại Hà Nội Thăng Long
0106658166

Số điện thoại, email:

Điện thoại: 0972 444 184

Email: 

hanoithanglong1466@gmail.

com

Phòng thử nghiệm vật 

liệu và kiểm định chất 

lượng công trình

Lô No.06, LK 187, khu 

đất dịch vụ Cây Quýt, 

phường Hà Đông, thành 

phố Hà Nội

Hà Đông
Đang hoạt 

động
4/10/2026 https://hntl.vn

Công văn số: 

10/04/2026 

01.CBNL/QĐ-

HNTL ngày 

10/04/2026

78

Công ty Cổ phần Tư vấn Thí 

nghiệm Công trình Giao thông 1 – 

CIENCO1

0100104299

Số điện thoại, email:

Điện thoại: 024 3733 1747

Email: 

tctcomatec1@gmail.com

Phòng thí nghiệm vật 

liệu và kiểm tra chất 

lượng công trình

Số nhà 190C4, Khu đô 

thị mới Đại Kim, phường 

Định Công, thành phố Hà 

Nội

Định Công
Đang hoạt 

động
4/8/2026

http://www.pacomatec1.

com

Công văn số: 

260408.01/CB-

CIENCO1 ngày 

08/04/2026

79

Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật – 

Viện Khoa học và Công nghệ 

GTVT

217/ĐK-KH&CN 

ngày 11/01/2024

Điện thoại: 024 7669592

Email: 

diakythuat@itst.gov.vn

Phòng thí nghiệm công 

trình đường bộ

Tầng 1, nhà E, 1252 

Đường Láng, phường 

Láng, TP Hà Nội

Láng
Đang hoạt 

động
3/4/2026 https://www.itst.gov.vn

Công văn số: 

103/VĐKT ngày 

03/04/2026

80
Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây 

dựng 259 Thăng Long
0107569536

Điện thoại: 0978885569

Email: 

259thanglong@gmail.com

Trung tâm thí nghiệm và 

kiểm định chất lượng 

công trình

Số 58 Nguyên Khánh 

Toàn, phường Nghĩa Đô, 

TP Hà Nội

Nghĩa Đô
Đang hoạt 

động
10/4/2026

http://thanglongbuild.co

m/ho-so-nang-luc

Công văn số: 

25/TNXD/259TL 

 ngày 10/04/2026

81
Công ty Cổ phần Xây dựng Giao 

thông Minh Sơn
0102213582

Điện thoại: 0904.507.505

Email: 

Minhson.las524@gmail.com

Phòng thí nghiệm vật 

liệu xây dựng

Nhà NV01-6, ngõ 178 

đường Đại Mỗ, TP Hà 

Nội

Đại Mỗ
Đang hoạt 

động
9/4/2026

https://lasminhsonjsc.co

m/cong-bo-nang-luc/

Công văn số: 

01/CBNL-MS 

ngày 09/04/2026

82

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng 

Kiểm định và Thương mại Thành 

An

0107630188

Điện thoại: 0902 232 212 / 

083 863 1234

Email: 

Thanhan.ac.co.ltd@gmail.co

m

Phòng thí nghiệm vật 

liệu và kiểm định chất 

lượng công trình

Số 04 - LK10, KĐT Đại 

Thanh, xã Đại Thanh, TP 

Hà Nội

Đại Thanh
Đang hoạt 

động
10/4/2026 http://thanhanxd.com

Công văn số: 

04/2026/TB-TA 

ngày 10/4/2026

83

Viện chuyên ngành Cơ khí Tự 

động hóa Đo lường – Viện Khoa 

học và Công nghệ GTVT

A-097

Điện thoại: 024.3766.4248 / 

024.3766.4016

Email: 

mayxaydung@itst.gov.vn

Phòng thí nghiệm giao 

thông xây dựng

Số 1252 Đường Láng, 

phường Láng, TP Hà Nội
Láng

Đang hoạt 

động
3/4/2026 https://itst.gov.vn

Công văn số: 

31/VCNCK 

ngày 03/04/2026

84
Công ty TNHH Khảo sát và Kiểm 

định Xây dựng VNT Việt Nam
0106341426

Điện thoại: 0936 343 855

Email: 

vntvietnamsmt@gmail.com

Phòng thí nghiệm công 

trình LAS-XD 1043

Số 285A Ngô Gia Tự, 

phường Việt Hưng, thành 

phố Hà Nội

Việt Hưng
Đang hoạt 

động
9/4/2026

https://kiemdinhxaydung

vnt.com

Công văn số: 

20260409/TB-

VNT ngày 

09/04/2026

85
Viện chuyên ngành Đường bộ và 

Sân bay – Viện KH&CN GTVT
A-2206

Điện thoại: 0243.7664619

Email: 

duongbosanbay@itst.gov.vn

Phòng thí nghiệm Công 

trình Đường bộ và Sân 

bay

số 1252 Đường Láng, 

phường Láng, TP Hà Nội
Láng

Đang hoạt 

động
1/5/2026 https://itst.gov.vn

Công văn số:  

191/DBSB ngày 

01/05/2026

86

Công ty Cổ phần Kiểm định An 

toàn và Thí nghiệm Cơ điện – 

VINASAF

0109363883

Điện thoại: 0989892089

Email: 

luuanhtuan.vinasaf@gmail.co

m

Phòng thí nghiệm 

chuyên ngành kiểm định 

kỹ thuật và cơ điện

Ô 32, lô B44-LK14, khu 

B, KĐT Lê Trọng Tấn – 

Geleximco, xã An 

Khánh, Hà Nội

An Khánh
Đang hoạt 

động
8/4/2026 https://vinasaf.com.vn

Công văn số: 01-

VINASAF/TN 

ngày 08/04/2026

https://tecohanoi.vn/
https://hntl.vn/
http://www.pacomatec1.com/
http://www.pacomatec1.com/
https://www.itst.gov.vn/
http://thanglongbuild.com/ho-so-nang-luc
http://thanglongbuild.com/ho-so-nang-luc
https://lasminhsonjsc.com/cong-bo-nang-luc/
https://lasminhsonjsc.com/cong-bo-nang-luc/
http://thanhanxd.com/
https://itst.gov.vn/
https://kiemdinhxaydungvnt.com/
https://kiemdinhxaydungvnt.com/
https://itst.gov.vn/
https://vinasaf.com.vn/


87

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng Hạ tầng đô thị Việt Nam 

(VINFRACO)

0315783920
Điện thoại: 0243.2004871

Email: vinfraco@gmail.com

Trung tâm thí nghiệm và 

kiểm định chất lượng 

công trình Việt Nam

Xóm 10, xã Thanh Trì, 

TP Hà Nội
Thanh Trì

Đang hoạt 

động
8/4/2026 https://vinfraco.com

Công văn số: 

08/2026/QĐ-

VINFRACO 

ngày 08/04/2026

88
Công ty TNHH Tư vấn Kiểm định 

Hà Nội
0108488840

Điện thoại: 0913220035

Email: 

lasxd1849@gmail.com

Phòng thí nghiệm công 

trình

Số nhà 388 đường Thụy 

Phương, tổ dân phố Hồng 

Ngự, phường Đông Ngạc, 

TP Hà Nội

Đông Ngạc
Đang hoạt 

động
9/4/2026 http://kiemdinhhn.com

Công văn số: 

0904-

2026/CBTT 

ngày 09/04/2026

89
Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế 

Xây dựng Trường An
0105333064

Điện thoại: 0913033246

Email: 

truonganxdc@gmail.com

Phòng thí nghiệm công 

trình và kỹ thuật vật liệu 

xây dựng

Thôn Đông Ba, phường 

Thượng Cát, TP Hà Nội
Thượng Cát

Đang hoạt 

động
2/4/2026 www.truongandc.com

Công văn số: 

18/2026/CVTA-

QĐ-CBNL ngày 

02/04/2026

90

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 

dựng và Thương mại MP Việt 

Nam

0106707550

Điện thoại: 0902 247 901

Email: 

tuvanmpvietnam2014@gmail

.com

Phòng thí nghiệm công 

trình

KĐT Trung Văn, phường 

Đại Mỗ, TP Hà Nội
Đại Mỗ

Đang hoạt 

động
10/4/2026

http://www.tuvanmpvn.c

om

Công văn số: 

01.1004/2026/Q

Đ-CBNL ngày 

10/04/2026

91

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế 

Giao thông Vận tải – CTCP 

(TEDI)

0100107893

Điện thoại: (024) 3851 4431 

/ 3851 4980

Email: tedi@tedi.com.vn

Phòng thí nghiệm Địa kỹ 

thuật và Vật liệu xây 

dựng công trình giao 

thông

Số 237, phố Lương Thế 

Vinh, phường Đại Mỗ, 

TP Hà Nội

Đại Mỗ
Đang hoạt 

động
8/4/2026 http://www.tedi.vn

Công văn số: 

26/0408 - / 

TEDI-TTEDI 

ngày 08/04/2026

92
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 

dựng SUSTAINABLE
0106871092

Điện thoại: 0975 270 780

Email: 

congtucophansusco2015@g

mail.com

Phòng thí nghiệm vật 

liệu xây dựng

Số 290 đường Nguyễn 

Trãi, phường Trung Văn, 

quận Từ Liêm, TP Hà Nội

Trung Văn
Đang hoạt 

động
6/4/2026 https://susco.com.vn

Công văn số: 

01.4/2026/QĐ-

SUSCO ngày 

06/04/2026

93
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 

dựng Mạnh Trường Thịnh
0110409998

Điện thoại: 0978683456

Email: 

manhtruongthinh88@gmail.c

om

Phòng thí nghiệm vật 

liệu và kiểm định chất 

lượng công trình xây 

dựng

Số 10, ngõ 5 đường 

427B, thôn Xâm Động, 

xã Hồng Vân, TP Hà Nội

Hồng Vân
Đang hoạt 

động
9/4/2026

http://xaydungmanhtruo

ngthinh.com.vn

Công văn số: 

09.04/2026/MTT

-CBNL ngày 

09/04/2026
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Công ty Cổ phần Công nghệ Xây 

dựng và Khoa học Kiểm định 

Bách Khoa

0109276013

Điện thoại: 098.576.1933

Email: 

Bachkhoalasxd780@gmail.co

m

Trung tâm thí nghiệm vật 

liệu và kiểm định chất 

lượng công trình

Số nhà 7, ngõ 196/1A 

đường Hồ Tùng Mậu, 

phường Phú Diễn, TP Hà 

Nội

Phú Diễn
Đang hoạt 

động
10/4/2026 https://lasxdxd.com

Công văn số: 

66/2026/TB-

BKCONS ngày 

10/04/2026

95
Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm 

định Bắc Hải
0106623290

Điện thoại: 0983.845.295

Email: 

tuvanbachai@gmail.com

Phòng thí nghiệm và 

kiểm định xây dựng

Số 918 đường Kim 

Giang, phường Thanh 

Liệt, TP Hà Nội

Thanh Liệt
Đang hoạt 

động
10/4/2026 http://tuvanbachai.com

Công văn số: 

26/06/CBNL 

ngày 10/04/2026

96
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư 

Xây dựng Thiên Phúc Việt Nam
0106264349

Điện thoại: 0936368133

Email: 

thienphucvietnam1102@gma

il.com

Trung tâm thí nghiệm 

kiểm định chất lượng 

công trình LAS-XD 1564

Số 1, liền kề 36 Khu đô 

thị HUD Vân Canh, xã 

Sơn Đồng, TP Hà Nội

Sơn Đồng
Đang hoạt 

động
6/4/2026

https://thienphucvietnam

.vn

Công văn số: 

02/2026/CV-TP 

ngày 06/4/2026

97
Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn 

và kiểm định xây dựng Hà Nội
0106242418

Điện thoại: 0912487155

Email: 

kiemdinhhanoi2023@gmail.c

om

Trung tâm thí nghiệm và 

kiểm định chất lượng 

công trình

Số 34, ngõ 15 phố Ngô 

Xuân Quảng, thị trấn 

Trâu Quỳ, huyện Gia 

Lâm, thành phố Hà Nội

Trâu Quỳ
Đang hoạt 

động
20/3/2026

https://kiemdinhxaydung

hanoi.com

Công văn số: 

2003.26/QĐ-

CBNL; ngày 

20/3/2026

98
Công ty Cổ phần Khoa học Công 

nghệ và Kiểm định STEC
0111014784

Điện thoại: 0815113769

Email: stec@stecvn.vn

Trung tâm Thử nghiệm 

Vật liệu và Kiểm định 

công trình (LAS-XD 

HAN.001)

Số 86 ngõ 203 Hoàng 

Quốc Việt, phường 

Nghĩa Đô, thành phố Hà 

Nội

Nghĩa Đô
Đang hoạt 

động
31/3/2026 https://stecvn.vn

Công văn số: 

42/CB-STEC; 

ngày 31/3/2026
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Công ty Cổ phần Khoa học Công 

nghệ và Kiểm định Công trình 

Xây dựng Việt Nam

0106231173
Điện thoại: 0988946686

Email: lasxd494@gmail.com

Phòng thí nghiệm trọng 

điểm công trình (LAS-

XD 24.141)

Số 23-25 Hồ Mễ Trì, 

phường Đại Mỗ, thành 

phố Hà Nội

Đại Mỗ
Đang hoạt 

động
12/4/2026 https://lasxdvn.com

Công văn số: 

12.4/2026/TB-

VN; ngày 

12/4/2026

https://vinfraco.com/
http://kiemdinhhn.com/
http://www.truongandc.com/
http://www.tuvanmpvn.com/
http://www.tuvanmpvn.com/
http://www.tedi.vn/
https://susco.com.vn/
http://xaydungmanhtruongthinh.com.vn/
http://xaydungmanhtruongthinh.com.vn/
https://lasxdxd.com/
http://tuvanbachai.com/
https://thienphucvietnam.vn/
https://thienphucvietnam.vn/
https://kiemdinhxaydunghanoi.com/
https://kiemdinhxaydunghanoi.com/
https://stecvn.vn/
https://lasxdvn.com/
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Chi nhánh Công ty Cổ phần Khảo 

sát và Xây dựng - USCO - Trung 

tâm Thí nghiệm và Kiểm định 

Xây dựng Hà Nội

0100107123-007

Điện thoại: 024.38615359 / 

0913571191

Email: tnhna@gmail.com

Trung tâm Thí nghiệm 

và Kiểm định Xây dựng 

Hà Nội

Ngõ 54, đường Ngọc 

Hồi, phường Hoàng Liệt, 

thành phố Hà Nội

Hoàng Liệt
Đang hoạt 

động
2/4/2026 https://ttnkdxdhn.com

Công văn số: 

01/CBPTN-

KĐHN; ngày 

02/4/2026

Ghi chú: Thông tin được tổng hợp trên cơ sở văn bản công bố do các tổ chức gửi về Sở Xây dựng Hà Nội và được cập nhật đến ngày 13/4/2026; Sở Xây dựng tiếp tục cập nhật, bổ sung thông tin và đăng tải theo quy 

định.

https://ttnkdxdhn.com/
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